
Diện tích (m
2
)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Mức hỗ trợ 

(lần)

Thành tiền 

(đồng)

Số nhân 

khẩu

Thời gian hỗ trợ 

(tháng)

Mức hỗ trợ

(kg/tháng)

Đơn giá 

(đồng/m
2
)

Thành tiền (đồng)
Diện tích

(m
2
)

Đơn giá 

(đồng)

Mức hỗ trợ 

(%)

Thành tiền 

(đồng)

Loại công 

trình

Thành tiền

(đồng)
Loại cây trồng

Thành tiền

(đồng)

1
Hộ ông Nguyễn Ngọc Hơn và bà Trần Thị 

Vân 
052051006292

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
         76.755.000 255 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        125.460.000 255 162.000 3 123.930.000 1.530.000 Lúa 1.530.000              203.745.000 

2
Hộ ông Đỗ Hay (ông Đỗ Hay - chết), ông 

Đỗ Phú Cường (đại diện)
052071002586

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       611.030.000 2030 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.015.433.040 2030 162.000 3 986.580.000 3 12 30 15.438 16.673.040 12.180.000 Lúa 12.180.000           1.638.643.040 

3
Hộ ông Trần Văn Sô (ông Trần Văn Sô - 

chết) và bà Trần Thị Nho
052149000657

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       822.031.000 2731 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.343.939.040 2731 162.000 3 1.327.266.000 3 12 30 15.438 16.673.040 16.386.000 Lúa 16.386.000           2.182.356.040 

4 Hộ ông Nguyễn Hoa và bà Cao Thị Lan 052049000546

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       318.157.000 1057 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        519.259.680 1057 162.000 3 513.702.000 4 3 30 15.438 5.557.680 6.342.000 Lúa 6.342.000              843.758.680 

5 Hộ ông Dương Minh Hòa 052055001369

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       440.664.000 1464 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        730.955.880 1464 162.000 3 711.504.000 7 6 30 15.438 19.451.880 8.784.000 Lúa 8.784.000           1.180.403.880 

6 Hộ ông Võ Trong và bà Trần Thị Hoa 05251000878

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       706.146.000 2346 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.167.944.400 2346 162.000 3 1.140.156.000 5 12 30 15.438 27.788.400 14.076.000 Lúa 14.076.000           1.888.166.400 

7
Hộ ông Trần Văn Ngọc và bà Hà Thị Hồng 

Nương
052055001347

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       580.629.000 1929 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000        970.840.080 1929 162.000 3 937.494.000 6 12 30 15.438 33.346.080 11.574.000 Lúa 11.574.000           1.563.043.080 

8 Hộ ông Trần Văn Lợi và bà Cao Thị Thúy 052065017545

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       263.375.000 875 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        436.365.360 875 162.000 3 425.250.000 4 6 30 15.438 11.115.360 5250000 Lúa 5.250.000              704.990.360 

9 Bà Trương Thị Phượng 052166002051

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       733.236.000 2436 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.189.453.680 2436 162.000 3 1.183.896.000 1 12 30 15.438 5.557.680 14.616.000 Lúa 14.616.000           1.937.305.680 

10 Hộ ông Lê Văn Kiện và bà Trần Thị Lan 052044003849

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       522.536.000 1736 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        865.926.720 1736 162.000 3 843.696.000 4 12 30 15.438 22.230.720 10.416.000 Lúa 10.416.000           1.398.878.720 

11 Ông Lê Nguyễn Hữu Cường 052044003849

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       718.788.000 2388 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000     1.166.125.680 2388 162.000 3 1.160.568.000 1 12 30 15.438 5.557.680 14.328.000 Lúa 14.328.000           1.899.241.680 

12 Ông Phạm Văn Ân và bà Trần Thị Trang 052058005195

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       484.911.000 1611 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        810.734.400 1611 162.000 3 782.946.000 5 12 30 15.438 27.788.400 9.666.000 Lúa 9.666.000           1.305.311.400 

13
Hộ ông Trần Văn Hồng và bà Phan Thị 

Kim Vân
052060013804

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       320.866.000 1066 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        531.970.200 1066 162.000 3 518.076.000 5 6 30 15.438 13.894.200 6.396.000 Lúa 6.396.000              859.232.200 

14 Ông Trần Cao Sơn 052078003027

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       831.964.000 2764 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000     1.346.082.840 2764 162.000 3 1.343.304.000 1 6 30 15.438 2.778.840 16.584.000 Lúa 16.584.000           2.194.630.840 

15 Hộ bà Huỳnh Thị Định 210626474

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       339.829.000 1129 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        559.809.360 1129 162.000 3 548.694.000 2 12 30 15.438 11.115.360 6.774.000 Lúa 6.774.000              906.412.360 

16
Ông Trần Minh Phước và bà Đỗ Thị Phú 

Hà 
05265002278

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       370.531.000 1231 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000        603.823.680 1231 162.000 3 598.266.000 2 6 30 15.438 5.557.680 7.386.000 Lúa 7.386.000              981.740.680 

17
Hộ ông Huỳnh Văn Sơn và bà Trần Thị 

Hoa
052168002421

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       314.846.000 1046 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        530.586.720 1046 162.000 3 508.356.000 8 6 30 15.438 22.230.720 6.276.000 Lúa 6.276.000              851.708.720 

18 Hộ ông Phùng Bá Hoa và bà Trần Thị Lần 052048000671

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       832.867.000 2767 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.372.550.400 2767 162.000 3 1.344.762.000 5 12 30 15.438 27.788.400 16.602.000 Lúa 16.602.000           2.222.019.400 

19 Bà Dương Thị Thu Ba 052181000599

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       252.840.000 840 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000        413.797.680 840 162.000 3 408.240.000 1 12 30 15.438 5.557.680 5.040.000 Lúa 5.040.000              671.677.680 

20
Hộ ông Lê Văn Tuông và bà Trương Thị 

Đấu 
052049000560

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       666.715.000 2215 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.093.163.040 2215 162.000 3 1.076.490.000 6 6 30 15.438 16.673.040 13.290.000 Lúa 13.290.000           1.773.168.040 

21 Hộ ông Nguyễn Chí Phúc 052054008296

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       295.883.000 983 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        483.295.680 983 162.000 3 477.738.000 2 6 30 15.438 5.557.680 5.898.000 Lúa 5.898.000              785.076.680 

22 Ông Lê Văn Nhất 052081008230

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       425.012.000 1412 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000        689.010.840 1412 162.000 3 686.232.000 1 6 30 15.438 2.778.840 8.472.000 Lúa 8.472.000           1.122.494.840 

23 Hộ bà Nguyễn Thị Diệm 052157006510

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       221.837.000 737 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        363.739.680 737 162.000 3 358.182.000 1 12 30 15.438 5.557.680 4.422.000 Lúa 4.422.000              589.998.680 

24
Hộ ông Trần Văn Tiếng và bà Nguyễn Thị 

Nam 
052163001662

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       378.056.000 1256 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        632.646.720 1256 162.000 3 610.416.000 4 12 30 15.438 22.230.720 7.536.000 Lúa 7.536.000           1.018.238.720 

25
Hộ ông Trần Văn Tiến và bà Nguyễn Thị 

Phải
052064002024

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       779.891.000 2591 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.314.802.800 2591 162.000 3 1.259.226.000 10 12 30 15.438 55.576.800 15.546.000 Lúa 15.546.000           2.110.239.800 

26 Ông Dương Văn Nhứt Nhị 052078014367

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       196.553.000 653 LUC 1 Nhận tặng cho 301.000        322.915.680 653 162.000 3 317.358.000 1 12 30 15.438 5.557.680 3.918.000 Lúa 3.918.000              523.386.680 

27
Hộ ông Đặng Công Ngọ và bà Lê Thị 

Hoàng 
052056003230

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       631.799.000 2099 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000     1.036.787.040 2099 162.000 3 1.020.114.000 3 12 30 15.438 16.673.040 12.594.000 Lúa 12.594.000           1.681.180.040 

28
Hộ bà Cao Thị Phòng và ông Trần Cao 

Đỉnh 
052155004427

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       498.155.000 1655 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        818.224.200 1655 162.000 3 804.330.000 5 6 30 15.438 13.894.200 9.930.000 Lúa 9.930.000           1.326.309.200 

29 Hộ bà Cao Thị Quý 052151005978

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn
       567.084.000 1884 LUC 1

Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        926.739.360 1884 162.000 3 915.624.000 2 12 30 15.438 11.115.360 11.304.000 Lúa 11.304.000           1.505.127.360 

30 Hộ ông Trần Xuân Bình và bà Võ Thị Tâm 052068003434

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

KP Bình Chương 

Nam, phường Bồng 

Sơn

       561.666.000 1866 LUC 1
Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất
301.000        940.222.080 1866 162.000 3 906.876.000 6 12 30 15.438 33.346.080 11.196.000 Lúa 11.196.000           1.513.084.080 

  14.764.652.000   24.322.605.960     469.623.960     294.312.000         39.381.569.960 

Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi chín tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi đồng chẵn.

Tổng kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ cho các đối tượng 

bị ảnh hưởng

Hỗ trợ ổn định đời sống Hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ đất công ích

Hỗ trợ tái định 

cư; di dời vật 

nuôi, hỗ trợ 

khác…

 Nhà cửa, công trình và vật 

kiến trúc 
Cây cối, hoa màu

 Người có đất bị 

thu hồi 

 Chủ sở 

hữu tài sản 

Diện tích thu 

hồi (m
2
)

Loại đất

Mồ mả và hỗ 

trợ di chuyển 

mồ mả (đồng)

Hạng 

(nhóm) đất
Vị trí Nguồn gốc đất thu hồi

Đơn giá 

(đồng/m
2
)

Hệ số 

điều 

chỉnh giá 

đất

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐGPMB ngày         tháng      năm 2025 của Hội đồng GPMB)

TT Họ và tên
Số định danh cá 

nhân

Địa chỉ  Số điện thoại 
 Nội dung liên quan tái 

định cư (vị trí, diện 

tích, tiền sử dụng đất 

khi giao đất tđc hoặc vị 

trí bt bằng đất khác 

mục đích, vị trí giao đất 

cùng mục đich… 

Kinh phí bồi 

thường về đất 

(đồng)

Bồi thường về đất

Kinh phí hỗ trợ 

(đồng)

Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ 

về tài sản trên 

đất (đồng)

Bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất

Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ 

(đồng)
Nơi thường trú Nơi ở hiện nay

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ BÌNH CHƯƠNG NAM, PHƯỜNG BỒNG SƠN

UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BẢNG KÊ CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG




